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WRITING – LEVEL A 

Topic 1: The Christmas Day  

Christmas is the most important festival of the Christians. It is 

celebrated on the 25th December every year with great pomp and 

show in the memory of Jesus Christ‟s birthday. I am really 

interested in this Christmas. I with my girlfriend walked along the 

street in Can Tho city. Great preparations for the occasion make 

the city more beautiful. All Christians‟ houses and churches are 

cleaned and white washed. The walls are decorated with paper 

flowers, pictures, and stars. The shopkeepers who sell Christmas 

cards and Christmas presents decorate their shops with beautiful 

pictures and toys. They do so to attract people to their shop. 

Suddenly, my girlfriend takes my hand and pulls me into a shop 

because she sees a funny little snowman there. 

 

Giáng sinh là lễ hội quan trọng nhất của người theo đạo Thiên 

Chúa. Nó được tổ chức vào 25-12 hằng năm với màn trình diễn 

và vẻ rực rỡ hoành tráng để kỉ niệm sinh nhật của Chúa Giê-xu. 

Tôi rất háo hức về mùa Giáng sinh năm nay. Tôi với bạn gái đi 

bộ dọc theo các con đường ở TP Cần Thơ. Việc chuẩn bị kỹ 

lưỡng cho ngày lễ làm cho thành phố càng xinh đẹp hơn. Tất cả 

nhà cửa của người Thiên Chúa Giáo và nhà thờ được lau dọn 

sạch sẽ. Các bức tường được trang trí với hoa giấy, tranh ảnh và 

các ngôi sao. Những người trông các cửa hàng quà Giáng sinh 

trang trí cửa hàng với những bức tranh xinh đẹp và nhiều đồ 

chơi. Họ làm vậy để thu hút khách. Bất ngờ bạn gái tôi nắm tay 

và lôi tôi vào một cửa hàng vì cô ấy nhìn thấy một chú người 

tuyết ngộ nghĩnh ở đó. 

Topic 2: The Tet holiday 

Tet is one of the most important traditional holidays of 

Vietnamese family. My family often prepares for Tet about one 

week before with my cleaned and painted house, flowers, a 

couple of water melon, some traditional dishes, etc. People 

usually say “the First Day is Father‟s Tet, the Second Day is 

Mother‟s Tet and the Third Day is Teacher‟s Tet”. In the morning, 

after finishing something necessary such as worship and 

breakfast at home, my parents and I visit and give a New Year‟s 

greeting to my grandparents and some relatives on my father‟s 

side on the First Day of new lunar year and mother‟s one on the 

Second Day. My nephews and nieces delight in seeing me 

because they are going to receive from me “lucky money”. I 

usually spend the whole Third Day to visit my teachers with my 

high-school friends. Tet is time for us to hold warm parties and to 

give together best wishes. 

 

Tết là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất 

của gia đình người Việt. Gia đình tôi thường chuẩn bị cho ngày 

Tết khoảng 1 tuần trước đó như dọn dẹp và sơn lại nhà cửa, 

mua hoa, cặp dưa hấu, nấu vài món truyền thống, vv. Người ta 

thường nói “Mùng 1 - Tết Cha, Mùng 2 - Tết Mẹ, Mùng 3 - Tết 

Thầy”. Vào buổi sáng, sau khi xong một số việc cần thiết cúng tổ 

và ăn sáng tại nhà, cha mẹ cùng tôi đi thăm và chúc tết ông bà 

và họ hàng bên cha vào mùng 1, bên mẹ vào mùng 2. Các cháu 

trai và cháu gái phấn khích khi thấy tôi vì chúng sắp nhận lì xì từ 

tôi. Tôi thường bỏ cả ngày mùng 3 để thăm thầy cô với bạn bè 

thời phổ thông. Tết là dịp chúng ta tổ chức những buổi tiệc thân 

mật và cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất. 
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Topic 3: Your living place 

I was born and grew up in a small river-side village called Phu 

An in Tien Giang Province. The main occupation of the people 

there is cultivation and breeding. People often grow rice and 

vegetables on their field. In recent years, fields tend to become 

gardens with many kinds of fruit tree such as longan, orange, 

mango… About breeding, figs are bred in a pigsty not too far 

from their house; chickens are set free in their garden and sleep 

in a chicken-coop; and ducks are kept on the field. Besides, 

people in my village live in peace and harmony. They usually 

help together in harvest, in daily life and in some special 

meetings. I love my peaceful and beautiful village where I enjoy 

the wonderful life. 

 

Tôi được sinh ra và lớn lên trong môṭ ngôi làng nhỏ ven sông 

tên Phú An, tỉnh Tiền Giang . Nghề nghiêp̣ chính của người dân 

nơi đây là trồng troṭ và chăn nuôi. Họ thường trồng lúa và rau cải 

trên cánh đồng. Trong những năm gần đây, những cánh đồng có 

xu hướng chuyển thành các khu vườn với nhi ều loại cây ăn quả 

như nhãn , cam, xoài… Về chăn nuôi , heo được nuôi trong 

chuồng không quá xa nhà , gà được nuôi thả trong vườn và ngủ 

trong chuồng riêng , và vịt được nuôi trên cánh đồng . Bên caṇh 

đó, người dân trong làng sống tro ng yên bình và hòa thuâṇ . Họ 

thường giúp đỡ nhau trong mùa thu hoac̣h , trong cuôc̣ sống 

thường nhâṭ và trong môṭ số buổi hop̣ măṭ đăc̣ biêṭ . Tôi yêu ngôi 

làng xinh đẹp và yên bình nơi tôi tận hưởng cuộc sống tuyệt vời.  

Topic 4: Best place to study 

The Learning Resource Center in Can Tho University, in my 

opinion, has been the best place to study for now. It is the 

biggest library in Can Tho City even in Mekong Delta, with ideal 

study conditions combined with a green and pleasant space. The 

Learning Resource Center consists of the ground floor and three 

floors with different functions. Its ground floor is equipped with 

many computers connected to the internet. The first floor is a 

silent place where students can study by themselves with all 

kinds of books and computers or discuss in a separate room 

called the discussion room. The second is equipped with 

computers, magazines and multimedia documents for learning 

foreign languages. The highest floor is an interesting place for 

dancing and other entertainment activities. Therefore, The 

Learning Resource Center is an ideal place to study. 

 

Trung tâm hoc̣ liêụ ở ĐHCT, theo tôi , là nơi học tập tốt nhất 

tính đến bây giờ . Là thư viện lớn nhất ở thành phố Cần Thơ 

thâṃ chí cả ĐBSCL , với điều kiêṇ hoc̣ tâp̣ tuyệt vời kết hợp với 

không gian xanh khoáng đãng . Trung tâm học liêụ gồm tầng trêṭ 

và 3 lầu với các chức năng khác nhau . Tầng trêṭ được trang bi ̣

nhiều máy tính có kết nối internet . Tầng 1 là nơi yên tĩnh sinh 

viên có thể tự hoc̣ với tất cả các thể loaị sách và máy tính , hoăc̣ 

thảo luâṇ trong phòng riêng được goị là phòng thảo luâṇ . Tầng 

hai được trang bi ̣máy tính , tạp chí và tài liệu đa phương tiện để 

học ngoại ngữ.  Tầng cao nhất là nơi thú vi ̣dành cho khiêu vũ và 

các hoạt động giải trí khác. Vì vậy, Trung tâm hoc̣ liêụ là nơi hoc̣ 

tâp̣ lý tưởng. 
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Topic 5: Your favorite TV program 

My favorite television (TV) program is The National 

Geographic. The National Geographic is a well-known 

documentary program, focusing mainly on the ever-changing 

world, on the Earth and on nature, peoples and creatures. Just 

the press of a switch and a button, the whole world is brought 

before me, for me to savor its beauty and wonders. Also, this is a 

very educational program and a „window to the world‟. By 

watching it, I can „travel‟, „explore‟, and „discover‟ the Four 

Corners of the world. In short, The National Geographic helps me 

to „grow‟ and „mature‟. And, this program has converted me into a 

more responsible citizen of the world and a care-taker of the 

Earth. 

 

Chương trình yêu thích của tôi là National Geographic . Là 

chương trình tài liêụ nổi tiếng , chủ yếu nói về thế giới luôn vận 

đôṇg, về Trái Đất, về thiên nhiên, con người và sinh vâṭ . Chỉ cần 

mở nguồn và nhấn nút , cả thế giới được mang đến trước măṭ , 

cho tôi biết kì quan và vẻ đep̣ của nó . Hơn nữa, đây là chương 

trình tính giáo dục cao , và là cánh cửa nhìn ra thế giới . Khi xem, 

tôi có thể du lic̣h , tìm hiểu , khám phá Four Corners . Tóm lạ i, 

Ctrinh giúp tôi lớn lên và trưởng thành . Và biến đổi tôi thành 

công dân có trách nhiêṃ hơn. 

  
 

Topic 6: What are advantages and disadvantages of 

watching TV?  

Television is very popular nowadays. Television is the most 

common source of getting information from the world. There are 

a lot of advantages of watching TV. Firstly, we know what is 

going on all over the world. We know the weather forecast. We 

can see important “live” events, especially sports events, for 

example: Sea Games, World Cup and Olympic Games etc. 

Secondly, we can increase our knowledge from lots of scientific 

programs, nature movies and educational programs on TV. 

However, there are also a lot of disadvantages of watching TV. 

Firstly, watching TV wastes our time if we watch programs not 

useful for our life. Secondly, on TV there are also violence 

movies and movies for adults. They are not good for children. 

Finally, TV is also harmful for our eyesight. Therefore, I think 

that watching TV is so interesting; however, our health is the 

most important. 

Lợi ích và tác hại của việc xem TV? (chú ý chỉ viết một 

đoạn văn, không xuống dòng khi viết) 

Ngày nay, TV rất phổ biến. TV là nguồn cung cấp thông tin 

chủ yếu nhất trên thế giới. Có nhiều lợi ích khi xem TV. Trước 

tiên, chúng ta biết được những gì đang diễn ra trên thế giới. 

Chúng ta có thể biết được chương trình thời tiết. Chúng ta có thể 

xem các sự kiện trực liếp quan trọng, các sự kiện thể thao đặc 

biệt, như là: Sea Games, World Cup và Thế vân hội thể thao … 

Thứ hai, chúng ta có thể cập nhật kiến thức từ các chương trình 

khoa học, phim về thiên nhiên, và các chương trình giáo dục trên 

TV. Tuy nhiên, việc xem TV cũng có những tác hại. Trước hết, 

xem TV lãng phí thời gian nếu chúng ta xem các chương trình ko 

có lợi cho cuộc sống của chúng ta. Thứ hai, trên TV có nhiều 

phim bạo lực và phim dành cho người lớn. Chúng không tốt cho 

trẻ con. Cuối cùng, TV có hại cho thị lực. Vì thế, tôi nghĩ rằng 

xem TV thú vị thật; nhưng, sức khỏe của chúng ta là quan trọng 

nhất. 
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Topic 7: What makes you most happy / most proud? OR 

Who do you want to become in the future? 

The dream of becoming a chemistry teacher is my pride (my 

happiness). When I was in high-school, the chemical structures 

have made me interested for now.  I always feel happy and 

pleased to work in the lab. Sometimes funny experiments are 

done. My younger brother, a high-school student, often asks me 

some problems of chemistry; my explanation to him really makes 

him feel like chemistry more. I gradually realize that to make 

chemistry become closer to people is my dream. And it will come 

true when I‟m a chemistry teacher. I will teach my students how 

chemistry is wonderful and important for our life.  

Điều gì làm bạn hạnh phúc nhất / tự hào nhất? HAY Sau 

này bạn muốn trở thành ai? (nghề nghiệp) (chú ý chỉ viết một 

đoạn văn, không xuống dòng khi viết) 

Ước mơ trở thành giáo viên dạy hóa học là niềm tự hào của 

tôi (niềm hạnh phúc của tôi). Khi còn là học sinh phổ thông, các 

cấu trúc hóa học đã hấp dẫn tôi đến tận bây giờ. Tôi luôn cảm 

thấy vui và hài lòng khi làm thí nghiệm. Thỉnh thoảng tôi cũng 

làm vài thí nghiệm vui. Em trai tôi, là học sinh phổ thông, thường 

hỏi tôi về các bài tập hóa học; sự giải thích của tôi thực sự làm 

nó thấy thích hóa học hơn. Tôi dần dần nhận ra rằng làm hóa 

học gần gũi với mọi người hơn chính là ước mơ của tôi. Và có 

sẽ thành sự thật khi tôi là giáo viên dạy hóa học. Tôi sẽ dạy cho 

các học trò hóa học kì diệu và quan trọng thế nào đối với cuộc 

sống của chúng ta. 

 

 

 


